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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm  Em biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các bạn và cùng 

nhóm thống nhất cách làm hiệu quả. Em sống chan hòa, 
yêu thương và thường xuyên hỗ trợ các bạn trong học tập 
cũng như sinh hoạt. Em còn nóng vội, đôi khi bỏ qua 
bước kiểm tra; cần luyện thói quen rà soát.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

 Mức 3 Luyện tập tính từ; MRVT Nhân hậu  Mức 3 Dãy số liệu. Biểu đồ cột

 Mức 3 Viết bài văn thuật lại một sự việc; Viết đơn; Viết thư  Mức 3 Tìm số trung bình cộng

 Mức 3 Liên tưởng thành ngữ, tục ngữ chủ đề kiên trì, nỗ lực  Mức 2 Đơn vị đo diện tích: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

 Mức 3 Nói về một chủ đề. Thảo luận về một tình huống  Mức 3 Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Điểm KT giữa kì I: 9
Em đọc rõ ràng, hiểu được nội dung chính của bài. Em đọc và phân 
tích được nhân vật, sự việc trong văn bản một cách hợp lí. Em viết 
bài có bố cục rõ ràng, trình tự sự việc hợp lí và lời văn tự nhiên. Em 
nên đọc lại đề nhiều lần để chắc chắn hiểu đúng trước khi trả lời các 
câu hỏi.

Điểm KT giữa kì I: 10
Em có tiến bộ trong cách trình bày bài toán. Em đọc, viết và phân 
tích chính xác các số có sáu chữ số. Em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan 
hệ giữa dm² và m², đổi đơn vị chính xác. Em còn nhầm lẫn giữa các 
tính chất của phép cộng và phép nhân. Em hãy phát huy tinh thần 
học tập này. Cẩn thận làm bài nhé.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ánh sáng với đời sống

Kỹ năng nghe của em khá tốt, em nghe hiểu và nắm được ý chính của 
bài. Kỹ năng đọc, hiểu của em đang dần tiến bộ. Để hoàn thiện hơn, 
em nên chủ động ôn tập lại các điểm ngữ pháp đã học.

 Mức 3 Âm thanh trong đời sống

 Mức 3 Địa đạo Củ Chi

 Mức 3 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu

Em hiểu ánh sáng truyền theo đường thẳng và biết nêu ví dụ minh 
họa. Em hiểu rõ vai trò của ánh sáng mặt trời đối với sức khỏe và 
biết chọn thời gian thích hợp để ra nắng. Em tham gia hoạt động 
nhóm tích cực, biết lắng nghe ý kiến của bạn. Em chủ động phối hợp 
với các bạn, đóng góp ý kiến và tìm tài liệu hữu ích cho bài thuyết 
trình về Thành phố Hồ Chí Minh.

SCIENCE Mức 2

This month’s unit was about energy — how it changes and transfers, 
energy in living things, and the food chain. Banana has learned which 
animals are herbivores and which are carnivores. Sometimes she 
struggles with the terminology, but on the other hand, she can be 
very active and tries hard. We need to work on her pronunciation. 
Keep up the good work! CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em biết sử dụng vật liệu tái chế rất hiệu quả, thân thiện môi trường. 
Em khéo léo trong việc cắt các ô của ly giấy để làm lồng đèn.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em hiểu rằng cảm xúc có thể giúp mình hiểu hơn về bản thân và 
người khác. Em đã sử dụng tự trò chuyện có ích để giảm cảm xúc 
tiêu cực và tăng hành động tích cực. Em cần cẩn thận hơn khi phân 
tích các tình huống phức tạp có nhiều cảm xúc đan xen.

TIN HỌC Mức 3

Em hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng ánh sáng phòng học 
đúng cách. Em biết dùng bookmark để lưu trang yêu thích. Em cần 
chú ý hơn khi tìm kiếm thông tin phù hợp mục đích.

SINH TỒN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em nắm vững các dấu hiệu cơ bản của tuổi dậy thì và những thay đổi 
sẽ xảy ra với cơ thể, em biết cách tìm kiếm sự tư vấn từ người lớn khi 
có thắc mắc. Em chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài 
tập.

Em năng nổ trong lớp học. Em sử dụng được cơ bản đàn Ukulele. 
Em cần luyện tập nhiều hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em xác định tốt vị trí khi dàn hàng và dồn hàng theo cự ly. Em đang 
nỗ lực di chuyển nhanh và tránh va chạm. Em cần cải thiện sự thẳng 
hàng của đội hình sau khi dàn hàng.

Em hứng thú với bài học, thể hiện tinh thần học tập tích cực. Bài vẽ 
có đường nét chắc, màu phối hài hòa. Cần luyện thêm cách thể hiện 
dáng người cân đối hơn.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện hoàn thiện các động tác đã học của bài Thần đồng 
quyền. Em có tiến bộ trong quá trình tập luyện, em nhớ tốt các câu 
thiệu bài quyền. Em cần nhớ bài kỹ hơn và luyện tập nhiều hơn để các 
động tác được linh hoạt hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


